
Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

A

I Từ chức danh Chuyên viên chính lên chức danh Chuyên viên cao cấp: 01 người

1 Nguyễn Thị Ngọc Hà 24/5/1975 Kinh Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Chuyên viên chính 01.002
Chuyên viên cao 

cấp
01.001 Đạt

II Từ chức danh Chuyên viên lên chức danh Chuyên viên chính: 01 người

1 Nguyễn Bá Nho 15/9/1979 Kinh Giám đốc

Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn

Chuyên viên 01.003
Chuyên viên 

chính
01.002 Đạt

III Từ chức danh Biên tập viên hạng III lên chức danh Biên tập viên hạng II: 01 người

1 Nguyễn Ngọc Truyền 16/05/1982 Kinh
Phó Giám 

đốc
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Biên tập viên hạng 

III
V.11.01.03

Biên tập viên 

hạng II
V.11.01.02 Đạt

IV Từ chức danh Kỹ sư (hạng III) lên chức danh Kỹ sư chính (hạng II): 01 người

1 Nguyễn Quang Khoa 25/11/1982 Kinh Giám đốc
Ban QLDA ĐTXD các công trình 

Dân dụng và Công nghiệp
Kỹ sư (hạng III) V.05.02.07

Kỹ sư chính 

(hạng II)
V.05.02.06 Đạt

V

1 Lê Thị Hà Giang 28/01/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Cao đẳng Lai Châu

Giảng viên cao 

đẳng sư phạm 

(hạng III)

V.07.08.22

Giảng viên cao 

đẳng sư phạm 

chính (hạng II)

V.07.08.21 Đạt

B

I Từ chức danh Bác sĩ chính (hạng II) lên chức danh Bác sĩ cao cấp (hạng I): 01 người

1
Nguyễn Thị Hồng 

Thắm
16/4/1971 Kinh

Trưởng 

khoa Nhi

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu, 

Sở Y tế

Bác sĩ chính (hạng 

II)
V.08.01.02

Bác sĩ cao cấp 

(hạng I)
V.08.01.01 Đạt

Từ chức danh Giảng viên cao đẳng sư phạm (hạng III) lên chức danh Giảng viên cao đẳng sư phạm 

chính (hạng II): 01 người

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Chức danh nghề nghiệp dự xét

Viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 05 người

Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị thăng hạng từ chức danh nghề nghiệp hạng II hoặc 

tương đương lên hạng I hoặc tương đương: 290 người

PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT VÀ DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN 

KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC TỈNH LAI CHÂU NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      /       /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Dân 

tộc

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả xét 

thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)
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II Từ chức danh Giáo viên Mầm non hạng II lên chức danh Giáo viên Mầm non hạng I: 71 người

UBND HUYỆN SÌN HỒ: 07 người

1 Đỗ Thị Hà 15/01/1986 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Tả Phìn, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

2 Nguyễn Thị Trang 25/9/1984 Kinh Hiệu trưởng
Trường mầm non Pa Khoá, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

3 Hà Thị Thiệu 11/01/1979 Thái Hiệu trưởng
Trường Mầm Non Phìn Hồ, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

4 Nguyễn Thị Hương 04/05/1984 Kinh Giáo viên
Trường mầm non Lùng Thàng, 

huyện Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

5 Nguyễn Thị Liên 09/10/1983 Kinh Hiệu trưởng
Trường mầm non Nậm Tăm, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

6 Bùi Thị Thanh Huyền 27/12/1985 Kinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non Pa Tần, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

7 Phạm Thanh Loan 01/07/1984 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Pa Tần, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

 UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ: 12 người

1 Nguyễn Thu Hồng 20/7/1972 Kinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non Tá Bạ, huyện 

Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

2 Nguyễn Thị Liên 18/10/1983 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Bum Tở, huyện 

Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

3 Trần Thị Tuyết 04/10/1975 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Bum Tở, huyện 

Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

4 Đao Thị Thực 12/11/1982 Thái Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Mường Tè
Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

5 Khoàng Thị Thùy 25/5/1985 Thái
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

6 Trần Thị Kim Huế 22/02/1984 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

7
Nguyễn Thị Hồng 

Lĩnh
24/4/1985 Kinh Giáo viên

Trường Mầm non thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt
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8
Nguyễn Thị Hồng 

Tân
01/10/1982 Kinh

 Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Bum Nưa, 

huyện Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

9 Đỗ Thị Thanh Thủy 02/10/1981 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Bum Nưa, 

huyện Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

10
Hoàng Thị Thúy 

Giang
02/6/1983 Kinh

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Pa Vệ Sủ, huyện 

Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

11 Lê Thị Huyền  08/9/1984 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng 

Trường Mầm non xã Thu Lũm, 

huyện Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

12 Vũ Thị Tâm 20/7/1984 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Can Hồ, huyện 

Mường Tè

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

UBND HUYỆN THAN UYÊN: 08 người

1 Nguyễn Thị Hòa 20/03/1982 Kinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

2 Lương Thị Ái Diên 15/11/1981 Kinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non thị trấn Than 

Uyên, huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

3 Trần Thị Sen 23/12/1986 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non thị trấn Than 

Uyên, huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

4 Bùi Thị Măng 16/04/1973 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Hua Nà,  

huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

5 Hà Thị Thiên 26/08/1984 Thái Giáo viên
Trường Mầm non xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

6 Lò Thị Vân 16/04/1991 Thái Giáo viên
Trường Mầm non xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

7 Nguyễn Thị Hồng 01/01/1984 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non xã Phúc Than,  

huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

8 Lê Thị Nhung 20/10/1989 Thái Giáo viên
Trường Mầm non xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

UBND HUYỆN NẬM NHÙN: 01 người

1 Lão Thị Phương 25/8/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Sông Đà, huyện 

Nậm Nhùn

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG: 13 người

1 Nguyễn Thị Anh 01/05/1985 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Thị trấn Tam 

Đường, huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt
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2 Tăng Thị Thuận 20/10/1985 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non thị trấn Tam 

Đường, huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

3 Tạ Thị Thuý 24/7/1980 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

4 Trần Thị Oanh 14/12/1986 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non xã Giang Ma, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

5 Hoàng Thị Hằng 06/3/1986 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non xã Hồ Thầu, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

6 Nguyễn Thị Liên 26/10/1983 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Khun Há, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

7 Lê Thị Giang 11/10/1983 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non xã Nùng Nàng, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

8 Ngô Thị Ngọc Xuân 15/01/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Sơn Bình, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

9 Đặng Thị Phương 18/11/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non xã Sơn Bình, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

10 Hà Thị Ngân 10/8/1985 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non xã Tả Lèng, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

11 Lê Thị Lan 20/04/1972 Kinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non Thèn Sin, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

12 Nguyễn Thị Thương 01/5/1986 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Thèn Sin, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

13 Nguyễn Thị Thúy  30/10/1984 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Thèn Sin, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

UBND THÀNH PHỐ: 30 người

1 Phạm Thị Hồng Bích 23/12/1980 Thái
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

2 Nguyễn Thị Hoan 09/12/1983 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

3
Trần Thị Thanh 

Huyền
27/10/1984 Kinh Giáo viên

Trường Mầm non Đoàn Kết, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt
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4 Chu Thị Phương 30/11/1976 kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Sao Sáng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

5 Cao Thị Thu Hiền 23/3/1984 kinh Giáo viên
Trường Mầm non Sao Sáng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

6 Nguyễn Thị Phượng 28/06/1983 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Hồng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

7 Lê Thị Hiền 28/12/1983 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Hồng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

8
Nguyễn Thị 

Mai Hương
11/11/1981 Kinh Hiệu trưởng

Trường Mầm non Bình Minh, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

9
Phạm Thị 

Mai
27/02/1983 Kinh

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Bình Minh, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

10 Trần Thị Thắm 01/6/1985 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Bình Minh, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

11 Phạm Thị Tình 28/5/1982 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Bình Minh, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

12 Nguyễn Thị Hoa 10/12/1980 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Bình Minh, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

13 Trần Thanh Phượng 03/6/1983 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Bình Minh, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

14 Vàng Mai Xuân 19/01/1985 Hà Nhì
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Sùng Phài, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

15 Vũ Thị Thủy 20/7/1982
Giáo 

viên
Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Ban, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

16 Võ Thị Hồng Liên 01/01/1972 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Hoa Sen, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

17 Nguyễn Thị Thành 28/10/1980 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

18 Trương Thị Thu Lan 29/09/1980 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Hoa Sen, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

5



Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Chức danh nghề nghiệp dự xét

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Dân 

tộc

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả xét 

thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

19
Phạm Thị Tuyết 

Nhung
12/05/1984 Kinh Giáo viên

Trường Mầm non Hoa Sen, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

20 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/7/1974 Kinh Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Tân Phong, thành phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

21 Nguyễn Thị Phú 04/7/1985 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

22 Đỗ Thị Nga 29/12/1984 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

23 Nguyễn Thị Tuất Hoa 20/10/1982 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Họa Mi, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

24 Ngô Thị Bích Vượng 01/09/1984 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Họa Mi, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

25 Hà Thị Ánh Tuyết 12/04/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non San Thàng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

26 Trần Thị Liễu 24/12/1984 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non San Thàng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

27 Lương Thị Thắm 26/4/1988 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non San Thàng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

28 Đoàn Thu Anh 28/112/1976 Kinh Hiệu trưởng
Trường Mầm non Đông Phong, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

29 Nguyễn Thị Dung 08/9/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Đông Phong, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

30 Nguyễn Thị Hợi 01/2/1980 Kinh Giáo viên
Trường Mầm non Đông Phong, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên Mầm 

non hạng II
V.07.02.25

Giáo viên Mầm 

non hạng I
V.07.02.24 Đạt

III Từ chức danh Giáo viên Tiểu học hạng II lên chức danh Giáo viên Tiểu học hạng I: 113 người

UBND HUYỆN SÌN HỒ: 16 người

1 Trần Thị Kim Liên 28/4/1980 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Nậm 

Hăn, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Hoàng Thị Yến 20/5/1979 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Nậm Tăm, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt
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Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Chức danh nghề nghiệp dự xét

Cơ quan, đơn vị đang làm việc
Dân 

tộc

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả xét 

thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

3 Lê Lan Anh 10/9/1975 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Tần, 

huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Nguyễn Thị Thắm 04/8/1978 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT Tiểu học Phăng 

Sô Lin, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

5 Cao Thị Cúc 07/8/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT Tiểu học Phăng 

Sô Lin, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

6 Triệu Bích Ngọc 14/8/1976 Dao Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Phăng 

Sô Lin, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

7 Tẩn Liều Mẩy 10/09/1982 Dao Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Phăng 

Sô Lin, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

8
Bùi Thị Phương 

Nhung
27/8/1979 Mường Giáo viên

Trường Tiểu học Căn Co, huyện Sìn 

Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

9 Trần Thị Thanh 15/8/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học và THCS Sà Dề 

Phìn, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

10 Dương Thị Nhài 23/01/1979 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Nậm Mạ, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

11 Hoàng Thị Oánh 06/02/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Tả Phìn, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

12 Nông Thị Hiền 16/9/1985 Tày Giáo viên
Trường Tiểu học Tả Phìn, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

13 Đặng Ngọc Hùng 30/7/1974 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Chăn Nưa, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

14 Phạm Hồng Minh 13/04/1975 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Chăn Nưa, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

15 Ngọc Thị Nin 07/6/1983 Nùng Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Làng 

Mô, huyện Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

16 Phùng Thị Điểm 28/10/1978 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Noong Hẻo, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

 UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ: 05 người

1 Đào Thị Thảo 18/9/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Thị trấn Mường 

Tè, huyện Mường Tè

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Quách Thị Hào 27/7/1977 Mường Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ, 

huyện Mường Tè

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt
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Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số
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thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

3 Nguyễn Thành Long 09/4/1979 Kinh Hiệu trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Ủ, 

huyện Mường Tè

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Nguyễn Thanh Thủy 26/12/1982
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Bum Nưa, 

huyện Mường Tè

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

5 Trần Thị Nhung 08/11/1971 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học &THCS 

Tá Bạ, huyện Mường Tè

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

UBND HUYỆN TÂN UYÊN: 21 người

1 Nguyễn Thị Phương 02/11/1972 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Trần Thị Thùy 17/5/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

3 Tạ Thị Thủy 26/12/1976 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Phạm Thị Huệ 25/01/1976 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

5 Nguyễn Thị Lý 07/10/1989 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

6 Nguyễn Thị Thúy 16/4/1979 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

7 Nguyễn Trung Đức 28/8/1990 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học xã Nậm Sỏ, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

8 Nguyễn Anh Tuấn 15/4/1979 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Pắc Ta, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

9 Hà Ngọc Liện 02/6/1983 Thái Giáo viên
Trường Tiểu học xã Pắc Ta, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

10 Phan Thị Nga 15/12/1971 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

11 Hoàng Thị Liên 30/10/1972 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt
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Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 
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thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

12 Trần Thị Bích Hiền 04/04/1974 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

13 Hồng Thị Hoa 23/02/1973 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

14 Vũ Thị Phượng 03/7/1978 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

15
Nguyễn Trường 

Thành
02/11/1979 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

16 Nguyễn Thị Huệ 01/5/1970 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân 

Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

17 Lê Thị Thủy 30/8/1981 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

18
Hoàng Thị Thanh 

Uyên
14/12/1969 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

19 Lê Thị Bích Thơm 03/3/1978 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

20 Nguyễn Thị Bình 03/5/1980 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

21 Hà Thị Đôn 28/12/1973 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

UBND HUYỆN THAN UYÊN: 22 người

1 Nguyễn Lệ Thuỷ 26/12/1975 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Phan Trắc Hưởng 07/5/1979 Kinh Hiệu trưởng
Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà 

Mung, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

3 Đặng Hữu Đoan 16/02/1976 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học thị trấn Than 

Uyên, huyện Than Uyên 

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Lê Thị Kim Lan 01/4/1974 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

9
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5
Nguyễn Thị Thu 

Huyền
28/10/1979 Kinh

Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

6 Nguyễn Thị Phượng 28/05/1978 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

7
Nguyễn Thị Hồng 

Sâm
01/05/1980 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học xã Phúc Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

8 Khuất Thị Liễu 20/02/1974 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

9 Hoàng Thị Vân Anh 04/09/1974 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

10 Lê Thị Loan 29/12/1977 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

11 Nguyễn Thị Hạnh 04/9/1978 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học xã 

Khoen On, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

12
Nguyễn Thị Xuân 

Thu
02/08/1979 Kinh Giáo viên

Trường PTDTBT Tiểu học xã 

Khoen On, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

13 Đoàn Thị Thuỳ 09/04/1980 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

14 Chu Thị Sâm 26/09/1983 Thái Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Than, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

15
Nguyễn Thị Thanh 

Lương
05/5/1980 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học thị trấn Than 

Uyên, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

16 Trần Thị Liên '15/12/1983 Kinh Giáo viên
Trường tiểu học thị trấn Than Uyên, 

huyện Than Uyên 

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

17 La Thị Thành 08/09/1977 Tày Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Cang, 

huyện Than Uyên, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

18 Phạm Thị Tình 16/05/1976 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

19 Hoàng Thanh Hải 17/8/1982 Thái Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt
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20 Lê Thị Thương 12/10/1983 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

21 Đinh Thị Bích Thủy 01/05/1981 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học xã 

Khoen On, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

22 Nguyễn Văn Quyền 24/05/1976 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học xã 

Khoen On, huyện Than Uyên

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

UBND HUYỆN PHONG THỔ: 06 người

1 Vũ Thị Thương 14/01/1977 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS số 1 Bản Lang, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Hoàng Ngọc Văn 07/3/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT TH&THCS Tung 

Qua Lìn, huyện Phong Thổ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

3 Lê Thị Hồng Duyên 25/03/1979 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Thị trấn Phong 

Thổ, huyện Phong Thổ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Trần Thị Minh Xuyên 28/02/1978 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Mường So, huyện 

Phong Thổ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

5 Trần Thị Trang 11/08/1983 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS số 1 Bản Lang, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

6 Bùi Thị Thu Huế 27/01/1976 Mường Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Hoang 

Thèn, huyện Phong Thổ

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG: 23 người

1 Dương Thị Minh Huệ 16/10/1976 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Phạm Huy Đức 21/06/1979    
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

3 Nguyễn Văn  Thanh 18/10/1972 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Dương Thị Lý 10/11/1975 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt
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5 Phan Thị Ngoan 17/10/1976 kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

6 Đỗ Thị Nguyệt 22/08/1980 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

7 Mai Thị Ánh Hồng 01/07/1972 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Bình Lư, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

8 Lương Thị Khuê 28/5/1972 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Bình Lư, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

9 Bùi Quốc Toản 07/10/1977 Mường Giáo viên
Trường Tiểu học Bình Lư, huyện 

Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

10 Dương Thị Liền 21/11/1979 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Giang 

Ma, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

11 Kiều Thị Tính 18/07/1979 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Giang 

Ma, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

12 Trần Thị Lan Anh 18/09/1978 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

13 Trần Thị Ngọc 30/03/1979 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

14 Trần Thị Tuyết 28/11/1977 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT Tiểu học Tả Lèng, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

15 Khổng Tiến Vững 13/01/1980 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT Tiểu học Thèn 

Sin, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

16 Lưu Hải Ninh 17/02/1980 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBTTH Thèn Sin, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

17 Hoàng Thị Thương 23/12/1982 Thái Giáo viên
Trường Tiểu học Thị trấn Tam 

Đường, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

18 Vùi Thị Nình 11/7/1983 Giáy Giáo viên
Trường Tiểu học Thị trấn Tam 

Đường, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

19 Nguyễn Thị Phượng 16/9/1979 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Bản Hon, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

20 Nguyễn Thị Loan 01/01/1973 kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Bản Hon, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt
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21 Trần Danh Hoàng 19/10/1978 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT TH&THCS Nùng 

Nàng, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

22
Nguyễn Thị Kim 

Xuyến
30/06/1973 Kinh Giáo viên

Trường PTDTBT TH&3THCS 

Nùng Nàng, huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

23 Nguyễn Thị Nhung 21/11/1979 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Sơn Bình, 

huyện Tam Đường

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

UBND THÀNH PHỐ: 20 người

1 Nguyễn Thị Dám 04/03/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường TH&THCS Sùng Phài, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

2 Phạm Thị Ngọc 07/5/1976 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Sùng Phài, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

3 Nguyễn Thị Út 03/10/1977 Kinh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Kim Đồng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

4 Ngô Thị Điệp 12/12/1984 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Kim Đồng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

5 Hoàng Thị Dương 05/04/1981 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học San Thàng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

6
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
21/8/1980 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học San Thàng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

7 Nguyễn Thị Hoàn 25/7/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Số 1, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

8 Cao Thị Hạnh 15/11/1981 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Số 1, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

9 Nguyễn Thị Dung 28/06/1975 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Số 1, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

10 Đoàn Thị Hương 04/8/1984 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Quyết Tiến, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

11 Đỗ Thanh Duyên 27/9/1974 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

12 Lê Thị Hương 08/3/1974 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

13



Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số
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danh công 

tác

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả xét 

thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

13 Trịnh Thị Liên 18/10/1977 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

14 Bùi Thị Xoan 11/08/1980 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

15
Ngô Thị 

Lan Hương
04/01/1970 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

16 Pờ Thị Hòa 23/12/1977 Thái Hiệu trưởng
Trường Tiểu học số 2, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

17 Nguyễn Lệ Thủy 10/9/1983 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học số 2, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

18 Phạm Thị Tiếp 28/11/1978 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học số 2, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

19
Hoàng Thị Tuyết 

Hạnh 
25/12/1980 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học số 2, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

20 Trần Thị Lựu 07/4/1981 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Quyết Thắng, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên Tiểu 

học hạng II
V.07.03.28

Giáo viên Tiểu 

học hạng I
V.07.03.27 Đạt

IV Từ chức danh Giáo viên THCS từ hạng II lên chức danh Giáo viên THCS hạng I: 103 người

UBND HUYỆN SÌN HỒ: 09 người

1 Nguyễn Ích Đức 27/02/1983 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS Làng Mô, 

huyện Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

2 Nguyễn Văn Hải 05/04/1983 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS Noong Hẻo, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3 Nguyễn Công Nguyên 16/12/1986 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Noong Hẻo, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

4 Nguyễn Thị Huệ 28/12/1985 Tày
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Noong Hẻo, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5 Nguyễn Thị Phượng 11/09/1987 Kinh Giáo viên
Trường THCS Noong Hẻo, huyện 

Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6 Nguyễn Thành Trung 15/3/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Tả Phìn, huyện Sìn 

Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Phạm Thị Hạnh 08/11/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS Tả phìn , huyện Sìn 

Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

14



Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số
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thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

8 Nông Thị Châm 15/01/1980 Nùng
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS Tủa Sín 

Chải, huyện Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Phạm  Minh Quỳnh 05/10/1982 Kinh Giáo viên
Trường Tiểu học và THCS Sà Dề 

Phìn, huyện Sìn Hồ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

UBND HUYỆN MƯỜNG TÈ: 11 người

1 Bùi Thị Thanh Thảo 08/11/1979 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Bum Nưa, 

huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

2 Lường Thị Hồng Mơ 03/7/1979 Thái Hiệu trưởng
Trường THCS Thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè 

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3
Nguyễn Thị Hồng 

Luyến
21/01/1986 Kinh Giáo viên

Trường THCS Thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

4 Đoàn Tường Vi 04/6/1980 Kinh Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Mường Tè, 

huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5 Nguyễn Văn Khải 06/4/1980 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS xã Mường Tè, huyện 

Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6 Nông Văn Tương 04/12/1983 Tày
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, 

huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Trần Nam Phong 07/3/1982 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Ka Lăng, 

huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

8 Nguyễn Thị Thúy 04/3/1974 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Mù Cả, 

huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Lê Thị Tình 27/9/1981 Kinh Giáo viên
Trường PTDTB TH&THCS Vàng 

San, huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

10 Vũ Xuân Khoa 28/8/1980 Kinh Hiệu trưởng
Trường PTDTB TH&THCS Nậm 

Khao, huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

11 Vũ Thị Kim Dung 14/7/1989 Kinh Giáo viên
Trường PTDTB TH&THCS Can 

Hồ, huyện Mường Tè

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

UBND HUYỆN TÂN UYÊN: 19 Người

1 Phạm Thị Đào 21/5/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Hoàng Liên thị trấn 

Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

2 Nguyễn Xuân Trường 01/01/1988 Kinh Giáo viên
Trường THCS Hoàng Liên thị trấn 

Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3 Lò Văn Thành 20/10/1980 Thái Giáo viên
Trường THCS xã Mường Khoa, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

15
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Chức danh nghề 
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4 Nguyễn Thị Dung 15/4/1978 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5 Đỗ Văn Tuy 15/10/1976 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6 Lê Thị Hà  15/8/1984 Kinh Giáo viên
Trường THCS xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Nguyễn Thị Tuyến 20/6/1982 Kinh Giáo viên
Trường THCS xã Phúc Khoa, huyện 

Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

8
Hoàng Thị Dương 

Thùy
06/5/1982 Kinh

Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Nguyễn Thị Duyên 15/11/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS xã Thân Thuộc, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

10 Cao Thị Ngọc Hà 16/8/1984 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

11 Nguyễn Thị Hà 16/7/1980 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

12 Sầm Thuý Hoàn 15/10/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

13 Nguyễn Thị Liên 06/9/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

14 Phạm Quang Chính 22/10/1978 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Tân Uyên, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

15 Trần Văn Nam 12/10/1980 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

16 Vũ Thị Hòa 17/4/1977 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

17 Lừu Văn Hiểu 12/4/1985 Giáy Giáo viên
Trường THCS xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

18 Bùi Văn Xuân 09/9/1979 Kinh Giáo viên
Trường THCS xã Trung Đồng, 

huyện Tân Uyên, huyện Tân Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

19 Tạ Đình Chiểu 28/10/1989 Kinh Giáo viên

Trường Tiểu học và THCS xã Tà 

Mít, huyện Tân Uyên, huyện Tân 

Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

16



Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
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thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

UBND HUYỆN THAN UYÊN: 15 người

1 Mai Tiến Thành 04/01/1979 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS xã Phúc Than, huyện 

Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

2 Phạm Thị Lan 03/08/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS xã Phúc Than, huyện 

Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3 Vũ Thị Mến 19/8/1981 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS thị trấn Than Uyên, 

huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

4 Ngô Phương Châm 05/7/1980 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS xã Tà 

Mung, huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5  Nguyễn Thị Thơm 10/06/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS xã Ta Gia, huyện 

Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6
Khương Thị Thu 

Thúy
31/01/1982 Kinh Giáo viên

Trường THCS xã Phúc Than, huyện 

Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Hoàng Thị Đông 28/12/1987 Tày Giáo viên
Trường THCS xã Phúc Than, huyện 

Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

8 Phạm Thanh Quang 15/10/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Than Uyên, 

huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Nguyễn Thị Thanh 15/10/1985 Kinh Giáo viên
Trường THCS thị trấn Than Uyên, 

huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

10 Lò Thị Thêm 17/11/1979 Nữ Thái Giáo viên
Trường THCS xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

11 Nguyễn Thu Thủy 08/05/1983 Thái Giáo viên
Trường THCS xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

12 Trần Thị Thanh Thuý 27/02/1982 Kinh Giáo viên
Trường THCS xã Mường Kim, 

huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

13 Hoàng Văn Tư 10/12/1990 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã Tà 

Mung, huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

14 Bạc Cầm Tuấn 05/11/1983 Thái Giáo viên
Trường PTDTBT THCS xã Tà 

Mung, huyện Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

15
Ong Thị Phương 

Thảo
12/10/1988 Kinh Giáo viên

Trường THCS xã Ta Gia, huyện 

Than Uyên

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

UBND HUYỆN NẬM NHÙN: 01 người
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Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ Chức danh nghề nghiệp dự xét
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danh công 
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TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Kết quả xét 

thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

1
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
12/02/1980 Kinh Hiệu trưởng

Trường THCS thị trấn, huyện Nậm 

Nhùn

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

UBND HUYỆN PHONG THỔ: 10 người

1 Trần Thị Tuyết Lan 27/11/1981 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS Hoang 

Thèn, huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

2 Triệu Thị Hòa 10/11/1986 Tày
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS Dào San, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3 Trần Văn Duy 23/11/1985 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS Mường So, huyện 

Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

4 Nguyễn Thị Hà 17/02/1981 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTB TH&THCS số 2 

Bản Lang, huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5 Lê Anh Toán 06/01/1983 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường PTDTBT THCS Mù Sang, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6 Mai Văn Điệp 26/06/1983 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Hoang 

Thèn, huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Mai Thị Lý 02/07/1988 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Dào San, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

8 Lương Thị Lệ 17/03/1980 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Vàng Ma 

Chải Phong Thổ, huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Cao Trà Vinh 05/10/1982 Kinh Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Phong Thổ, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

10 Trần Thị Hương Xen 04/7/1986 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Nậm Xe, 

huyện Phong Thổ

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

UBND HUYỆN TAM ĐƯỜNG: 17 người

1 Vũ Thị Thúy 18/9/1984 Kinh Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Tam Đường, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

2 Chử Thị Minh Hiền 30/10/1981 Kinh Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Tam Đường, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3 Nguyễn Thị Lan Anh 06/10/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS Thị trấn Tam Đường, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt
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Nam Nữ
Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số

Chức danh nghề 

nghiệ
Mã số
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Ngày tháng năm sinh Kết quả xét 

thăng hạng 

(Đạt/Không 

đạt)

4 Trần Thị Bích Hoàn 24/08/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Bản Bo, huyện Tam 

Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5 Đặng Văn Long 25/01/1987 Dao Giáo viên
Trường THCS Bản Bo, huyện Tam 

Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6 Trần Thị Phương 30/7/1982 Kinh Giáo viên
Trường  THCS Bản Giang, huyện 

Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Phạm Thị Hiệp 12/01/1972 Kinh Hiệu trưởng
Trường THCS Bình Lư Tam 

Đường, huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

8 Nguyễn Thị Nhị 25/8/1983 Kinh Giáo viên
Trường PTDTBT THCS Khun Há, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Trịnh Thu Dung 19/10/1984 Kinh Giáo viên
Trường THCS Tả Lèng, huyện Tam 

Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

10 Nguyễn Thị Thảo 12/3/1978 Kinh Giáo viên
Trường THCS Tả Lèng, huyện Tam 

Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

11 Đỗ Thị Hiền 19/9/1971 Kinh Hiệu trưởng
Trường TH&THCS Bản Hon, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

12 Phạm Thị Minh Hạnh 25/11/1982 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Bản Hon, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

13 Hoàng Xuân Nhật 29/08/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

TH&THCS Nà Tăm, huyện Tam 

Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

14 Nguyễn Thị Huế 03/12/1977 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Nà Tăm, huyện 

Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

15 Nguyễn Chi Phương 14/6/1981 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Nà Tăm, huyện 

Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

16 Nguyễn Thị Thủy 14/7/1981 Kinh Giáo viên
Trường PTDTB TH&THCS Nùng 

Nàng, huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

17 Lê Thị Hạnh 08/08/1982 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Sơn Binh, 

huyện Tam Đường

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

UBND THÀNH PHỐ: 21 người

1 Bùi Thị Kim Ngân 15/3/1975 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt
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đạt)

2 Ngô Thị Diệu 06/01/1984 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

3 Hoàng Thị Tin 20/8/1981 Kinh Giáo viên
Trường THCS Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

4 Nguyễn Thị Hương 04/3/1988 Kinh Giáo viên
Trường THCS Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

5 Bùi Thị Sen 01/05/1985 Kinh Giáo viên
Trường THCS Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

6 Vũ Thị Khánh Ly 13/10/1984 Kinh Giáo viên
Trường THCS Đoàn Kết, thành phố 

Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

7 Hà Thị Thu Hương 12/11/1979 Thổ
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS San Thàng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

8 Nguyễn Thị Tuyên 28/7/1983 Kinh Giáo viên
Trường TH&THCS Sùng Phài, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

9 Ngô Thị Thu Thủy 24/10/1985 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Đông Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

10 Hoàng Anh Tuấn 13/04/1982 Kinh Giáo viên
Trường THCS Đông Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

11 Phạm Xuân Huy 15/6/1983 Kinh Giáo viên
Trường THCS Đông Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

12 Trần Thị Thanh Thủy 18/10/1979 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Quyết Thắng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

13 Hoàng Thị Dung 11/05/1981 Kinh Giáo viên
Trường THCS Quyết Thắng, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

14 Bùi Thị Phương 27/10/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS Nậm Loỏng, 

thành phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

15
Vàng Thị Phong 

Hưng
18/9/1981 Thái Giáo viên

Trường THCS Quyết Tiến, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

16 Bùi Thị Thu Giang 11/02/1984 Kinh Giáo viên
Trường THCS Quyết Tiến, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

17 Bùi Thanh Mai 02/08/1982 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

18
Nguyễn Thị Thanh 

Duyên
10/01/1986 Kinh

Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt
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19 Nguyễn Thị Anh 31/10/1978 Kinh Giáo viên
Trường THCS Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

20 Đỗ Văn Lâm 15/03/1976 Kinh Giáo viên
Trường THCS Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

21 Trần Thị Phi Khanh 08/02/1969 Kinh Giáo viên
Trường THCS Tân Phong, thành 

phố Lai Châu

Giáo viên THCS 

từ hạng II
V.07.04.31

Giáo viên THCS 

hạng I
V.07.04.30 Đạt

V Từ chức danh Giáo viên THPT hạng II lên chức danh Giáo viên THPT hạng I: 02 người

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 02 người

1 Vương Văn Tâm 03/2/1975 Thái Hiệu trưởng Trường THPT Thành phố Lai Châu
Giáo viên THPT 

hạng II
V.07.05.14

Giáo viên THPT 

hạng I
V.07.05.13 Đạt

2 Phạm Thị Duyên 05/2/1973 Kinh
Phó Hiệu 

trưởng
Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Giáo viên THPT 

hạng II
V.07.05.14

Giáo viên THPT 

hạng I
V.07.05.13 Đạt

Tổng danh sách: 295 người tham gia dự xét (Trong đó trúng tuyển 295 người)
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